
La bàn thị trường 

 25/03/2025

1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 0.3 4.2 39.0

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng 0.7 0.9 -15.1

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng 0.7 0.6 -15.3
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 4.0 0.4

3,025.70

69.58

Thị trường hàng hóa
Giá đóng 

cửa

Thép (USD/tấn) 470.5

Thịt heo (USD/kg) 2.0

4.45 2.3

USD/VND 25,629 0.0

2.31 0.0

4.35 0.0

42,583 1.4

20,180

8,677

22,990

37,781

3,932

2,616

Nguồn: Bloomberg

Thị trường vốn và Vĩ mô

73.49

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.4 0.4

Phân urea (USD/tấn) 325.0

Chỉ số PMI Dịch vụ Mỹ tăng lên 54,3 trong tháng 3/2025, vượt kỳ vọng, nhờ nhu cầu 

cải thiện và điều kiện thời tiết thuận lợi, dù xuất khẩu tiếp tục suy yếu và niềm tin 

doanh nghiệp giảm. Ngược lại, PMI Sản xuất giảm xuống 49,8 do đơn hàng mới 

chững lại và sản lượng suy giảm sau đợt tăng mạnh vào tháng 2, trong khi chi phí 

đầu vào tăng cao nhất 31 tháng. Lạm phát chi phí gia tăng ở cả hai lĩnh vực, nhưng 

ngành dịch vụ giữ giá cạnh tranh, còn lĩnh vực sản xuất ghi nhận mức tăng giá bán 

mạnh nhất trong hơn hai năm.

​Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu về khả năng miễn thuế đối ứng cho 

nhiều quốc gia, đồng thời dự định áp thuế lên ô tô và dược phẩm trong tương lai 

gần. Thông tin này đã thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh, với chỉ số 

Dow Jones tăng 598 điểm, S&P 500 tăng 1,76% và Nasdaq Composite tăng 2,27% 

trong phiên giao dịch ngày 24/3. Sự lạc quan này xuất phát từ kỳ vọng rằng các biện 

pháp thuế quan sẽ được thực hiện một cách có chọn lọc hơn, giảm nguy cơ suy 

thoái kinh tế.​

Thị trường chứng khoán

Thay đổi (%)

Ngành thép Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2025 do giá thép thấp và lĩnh vực bất 

động sản suy yếu, với số công trình mới giảm 30% trong hai tháng đầu năm. Dù chính phủ tăng 

chi tiêu cho hạ tầng, điều này chưa đủ để bù đắp sự suy giảm trong xây dựng nhà ở, gây áp lực 

lên các nhà sản xuất thép.

Tỷ giá trung tâm ngày 25/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.847 

VND/USD, tăng 16 đồng so với đầu tuần. Tính đến ngày 20/3, đồng Việt Nam 

đã mất giá 0,27% so với USD, sau khi giảm khoảng 5% trong năm 2024 và 

0,2% trong hai tháng đầu năm 2025. Mức mất giá này vẫn thấp hơn so với các 

đồng tiền khác trong khu vực châu Á, vốn đã giảm khoảng 7-14% trong năm 

2024 và 2-3% trong hai tháng đầu năm 2025.

Ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B 

(VNIndex) VN-INDEX (%)
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Nhận định thị trường hàng ngày

Nhờ những cổ phiếu trụ đỡ tâm lý thị trường, chỉ 
số đã có sự bứt phá khá mạnh mẽ trong nửa 
cuối phiên chiều. Tuy nhiên, độ rộng thị trường 
vẫn đang nghiêng về sắc đỏ. Kết phiên, chỉ số 
VN-Index đóng cửa tại 1.330,32 điểm (+8,44 
điểm ~ 0,64%), thị trường nghiêng về số mã 
giảm với tỷ lệ mã tăng/giảm giá là 196/249.
VN-Index xuất hiện cây nến xanh thân dài đóng 
cửa cao nhất phiên, với thanh khoản tăng 17% 
so với phiên trước đó nhờ hàng loạt cổ phiếu trụ 
như VIC, VHM, VRE. Từ việc kéo một vài cổ 
phiếu trụ đơn lẻ đã giúp tâm lý thị trường ổn 
định hơn rồi sự hồi phục dần dần lan tỏa ra toàn 
thị trường. Hợp lưu hỗ trợ 1320 và MA20 khung 
ngày đóng vai trò tốt để đỡ xu hướng tăng của 
chỉ số. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư trung 
hạn nên duy trì danh mục, hạn chế sử dụng đòn 
bẩy ở vùng giá cao nhằm kiểm soát rủi ro. Các 
nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quan trọng, đặc 
biệt quanh MA20 và MA50 của các cổ phiếu có 
nền tảng cơ bản tốt, có thể mở ra cơ hội tích lũy 
hiệu quả. Hiện tại, vùng hỗ trợ quan trọng của 
VN-Index nằm tại 1.300 điểm, trong khi vùng 
kháng cự mạnh vẫn duy trì ở mốc 1.340 điểm.
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Khối ngoại bán ròng 427 tỷ đồng tập 

trung vào FPT (-155,79 tỷ), SHB (-

118,01 tỷ), TPB (-80 tỷ), VHM (-58,62 

tỷ), VCI (-49,17 tỷ), SAB (-45,04 tỷ). 

Ngược lại, khối ngoại mua ròng tập 

trung vào VRE (185,4 tỷ), VPI (112,92 

tỷ), HDB (74,67 tỷ), APG (47,27 tỷ).

Nhận địnhĐịnh giá P/E 

Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 

14,1x lần. Giá trị P/E trung bình trong 

vòng 10 năm là 16,2x lần.
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